TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

	TT
	Tên gọi
	Mã hiệu
	Nước SX
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Máy tiện ren Zit 50
	Zit-N100B
	Trung quốc
	2
	

	2 
	Máy tiện ren Zit 100
	Zit-N150
	Trung quốc
	2
	

	3 
	Bàn tiện ren thủ công
	 
	Trung quốc
	6
	

	4 
	Bàn tiện ren nhỏ thủ công
	 
	Trung quốc
	1
	

	5 
	Kìm vặn ống 24’
	 
	Trung quốc
	1
	

	6 
	Cờ lê 15-375
	 
	Trung quốc
	2
	

	7 
	Bình nóng lạnh 30 lít
	Pisenra
	Italia
	1
	

	8 
	Bình nóng lạnh 15 lít 
	Pisenra
	Italia
	2
	

	9 
	Máy thử áp lực
	PA28250
	Trung quốc
	1
	

	10 
	Máy uốn ống thủy lực
	H250
	Trung quốc
	1
	

	11 
	Tẹc nước i nốc 1200 lít 
	Sơn Hà
	Việt nam
	2
	

	12 
	Tủ đựng tài liệu
	 
	Việt nam
	1
	

	13 
	Tủ đựng đồ+thiết bị
	 
	Việt nam
	1
	

	14 
	Máy bơm 750W
	ROLLSTAR
	Việt nam
	2
	

	15 
	Ca bin thực tập
	 
	Việt nam
	3
	

	16 
	Ê tô
	 
	Trung quốc
	1
	

	17 
	Bàn gia công ống
	 
	Việt nam
	2
	

	18 
	Mô hình xử lí nước
	NH607B
	Việt nam
	2
	

	19 
	Bàn giáo viên
	 
	Việt nam
	1
	

	20 
	Máy khoan bê tông
	Makita750
	Việt nam
	1
	

	21 
	Quạt công nghiệp
	DeTon
	Trung quốc
	1
	

	22 
	Máy lọc nước
	RO
	Việt nam
	1
	

	23 
	Bệ xí bệt
	 
	Việt nam
	3
	

	24 
	Chậu rửa lavabo
	 
	Việt nam
	3
	

	25 
	Âu tiểu treo tường
	 
	Việt nam
	3
	

	26 
	Bồn tắm
	 
	Việt nam
	3
	

	27 
	Hương sen cây
	 
	Việt nam
	3
	

	28 
	Van, vòi, Xi phông
	 
	Việt nam
	3
	

	29 
	Bình nóng lạnh
	 
	Việt nam
	3
	

	30 
	Tê, cút các loại
	 
	Việt nam
	50
	

	31 
	Ống nhiệt
	 
	Việt nam
	100
	

	32 
	Ống nhựa PVC
	 
	Việt nam
	100
	

	33 
	Phễu thu nước
	 
	Việt nam
	3
	

	34 
	Máy cắt gạch 2,2KW
	DCVN
	Trung quốc
	2
	

	35 
	Máy cắt gạch cầm tay
	Makita
	Trung quốc
	1
	

	36 
	Bay xây
	 
	Việt nam
	7
	

	37 
	Bàn xoa
	 
	Việt nam
	5
	

	38 
	Thớc nhôm
	 
	Việt nam
	5
	

	39 
	Ni vô
	 
	Việt nam
	1
	

	40 
	Thớc mét
	 
	Việt nam
	1
	

	41 
	Vồ cao su
	 
	Việt nam
	2
	

	42 
	Búa đục
	 
	Việt nam
	1
	

	43 
	Máy cắt gạch
	Makita
	Trung quốc
	03
	

	44 
	Máy lase
	LASE
	Nhật bản
	1
	

	45 
	Máy đo khoảng cách Boss
	GML50
	Trung quốc
	1
	

	46 
	Bộ máy toàn đạc
	Topcon
	Trung quốc
	1
	

	47 
	Bộ máy kinh vĩ
	South
	Trung quốc
	1
	

	48 
	Bộ máy thủy bình
	SokiaC32
	Trung quốc
	4
	

	49 
	Bộ máy kinh vĩ điện tử
	Kolida
	Trung quốc
	2
	

	50 
	Bộ máy kinh vĩ quang cơ
	Nikon
	Trung quốc
	1
	

	51 
	Máy hàn hồ quang tay
	Việt nam
	Nhật Bản
	2
	

	52 
	Máy phun vữa
	Việt nam
	Việt Nam
	1
	

	53 
	Máy trát tường (Xoa tường)
	Việt nam
	Việt Nam
	1
	

	54 
	Máy khuấy cầm tay
	Việt nam
	Việt Nam
	1
	

	55 
	Máy phun sơn
	Việt nam
	Việt Nam
	1
	

	56 
	Máy bơm nước
	Việt nam
	Việt Nam
	1
	

	57 
	Máy cưa đia 7,4 KW
	 
	Liên xô
	01
	

	58 
	Máy bào thẳm 4,56 Kw
	 
	Liên xô
	01
	

	59 
	Máy bào Mini 3 tác dụng 1,1 KW
	 
	Trung quốc
	01
	

	60 
	Máy mài lữa cưa 1,5 KW
	 
	Trung quốc
	01
	

	61 
	Máy mài lưỡi Bào 1KW
	 
	Liên xô
	01
	

	62 
	Máy bào 4 tác dụng
	 
	Đức
	01
	

	63 
	Máy cưa cầm tay
	Makita
	Đài loan
	01
	

	64 
	Máy phay gỗ
	Rex
	Việt nam
	01
	

	65 
	Máy nén khí
	TiGer
	Nhật bản
	01
	

	66 
	Máy khoan bê tông chuyên dùng
	Makita
	Trung quốc
	01
	

	67 
	Máy bào cầm tay
	Matec
	Việt nam
	02
	

	68 
	Máy mài cầm tay
	Bosch
	Trung quốc
	04
	

	69 
	Máy đục mộng vuông
	 
	Nhật bản
	01
	

	70 
	Máy khoan nhỏ cầm tay
	Matec
	Trung quốc
	04
	

	71 
	Máy đánh giấy ráp
	Makita
	Việt nam
	01
	

	72 
	Máy cắt nhôm
	Makita
	Trung quốc
	02
	

	73 
	Quạt cây
	 
	Việt nam
	03
	

	74 
	Máy nén khí
	Aircomre
	Trung quốc
	1
	

	75 
	Cầu bào gỗ chân sắt
	 
	Việt nam
	19
	

	76 
	Tủ sắt 
	 
	Việt nam
	01
	

	77 
	Tủ gỗ
	 
	Việt nam
	01
	

	78 
	Bàn giáo viên
	 
	Việt nam
	01
	

	79 
	Bình cứu hỏa 
	 
	Trung quốc
	01
	

	80 
	 Bảng viết
	 
	Trung quốc
	01
	

	81 
	Máy cắt đột
	CD13C
	Việt nam
	1
	

	82 
	Máy khoan cần
	K525
	Việt nam
	1
	

	83 
	Máy hàn Liên Xô
	 
	Liên xô
	1
	

	84 
	Máy hàn
	 
	Malaisia
	1
	

	85 
	Máy hàn việt nam
	 
	 
	3
	

	86 
	Máy uốn thép
	 
	Liên xô
	1
	

	87 
	Máy mài 300
	 
	Trung quốc
	1
	

	88 
	Máy mài 200
	 
	Trung quốc
	1
	

	89 
	Máy tuốt thép mini
	 
	Việt nam
	1
	

	90 
	Máy cắt thép 350
	 
	Việt nam
	1
	

	91 
	Máy cắt thép 350
	 
	Nhật bản
	1
	

	92 
	Búa tạ
	 
	Việt nam
	1
	

	93 
	Búa con
	 
	Việt nam
	2
	

	94 
	Bàn uốn thép
	 
	Việt nam
	2
	

	95 
	Đe thép
	 
	Việt nam
	4
	

	96 
	Van uốn
	 
	Việt nam
	10
	

	97 
	Máy ép thủy lực
	D337
	Liên xô
	1
	

	98 
	Máy cắt thép tròn
	 
	Trung quốc
	1
	

	99 
	Máy uốn thép
	 
	Trung quốc
	1
	

	100 
	Bơm mỡ
	 
	Trung quốc
	1
	

	101 
	Tủ đứng 2 buồng
	 
	Việt nam
	1
	

	102 
	Bàn giáo viên chân sắt
	 
	Việt nam
	1
	

	103 
	Bảng viết
	 
	Việt nam
	1
	




